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 TÓM TẮT 
Bài báo này nhằm mục đích trình bày phương pháp và kết quả của việc đánh giá mức độ tổn thương 

do sự biến đổi khí hậu của đô thị thành phố Đông Hà dựa trên bộ chỉ thị gồm 25 tiêu chí của 3 hợp phần 

là phơi nhiễm (E), nhạy cảm (S) và khả năng thích ứng (AC). Các dữ liệu thô được chuẩn hóa và tính 

toán trọng số nhằm sắp xếp phân hạng kết quả dựa theo các tiêu chí để đánh giá mức độ tổn thương. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đô thị thành phố Đông Hà có giá trị tổn thương dao động trong khoảng từ 

- 0,0422 đến 0,3226, được chia thành 3 nhóm mức độ gồm: (i) Nhóm mức độ tổn thương cao chiếm 

33,33% gồm phường 4, phường Đông Thanh, phường Đông Lương. Đây là các phường ven trung tâm 

thành phố Đông Hà, có yếu tố phơi nhiễm và nhạy cảm cao trong khi năng lực thích ứng thấp; (ii) Nhóm 

mức độ tổn thương trung bình chiếm 44,44% gồm phường 3, phường 5, phường Đông Lễ, phường Đông 

Giang. Đây là các phường có yếu tố nhạy cảm và phơi nhiễm ở mức vừa phải nhưng có năng lực thích 

ứng khi xảy ra các thiên tai thấp; (iii) Nhóm mức độ tổn thương thấp chiếm 22,22% gồm phường 1 và 

phường 2. Đây là các khu vực có các yếu tố nhạy cảm và phơi nhiễm ở mức thấp trong khi có năng lực 

thích ứng tốt. 

Từ khóa: AHP, Biến đổi khí hậu, Đông Hà, Hệ thống đô thị, Tính dễ tổn thương 
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ABSTRACT 

This paper aimed to present the method and results of assessing the vulnerability due to climate 

change of the urban areas in Dong Ha city based on a set of 25 criteria of 3 indicator groups: exposure 

(E), sensitivity (S) and adaptive capacity AC. The primary data were standardized and weighted to rank 

the results for vulnerability assessment. The research result showed that the vulnerability value of urban 

areas in Dong Ha city ranged from -0.0422 to 0.3226, divided into 3 level groups: (i) The group with 

high vulnerability made up 33.33%, including ward 4, Dong Thanh ward, Dong Luong ward located on 

the edge of Dong Ha city center, these areas had strong exposure and sensitivity factors while the 

adaptive capacity was incompetent. (ii) The medium level of vulnerability group constituted 44.44%, 

including ward 3, ward 5, Dong Le ward, and Dong Giang ward. These areas exprienced moderate 

exposure and sensitivity factors, however, their adaptive capacity to cope with natural disasters was 

modest. (iii) The mild vulnerability group comprised 22.22%, including ward 1 and ward 2. These wards 

registered insignificant sensitivity and exposure factors while the adaptive capacity is efficient. 
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1. MỞ ĐẦU 

Thời tiết ở Việt Nam trong những 

năm gần đây ngày càng bất thường. Vấn đề 

biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là chủ đề 

được quan tâm và là một trong những thách 

thức lớn nhất đối với nhân loại trong Thế kỷ 

21. Ở Việt Nam, trong khoảng 50 năm qua, 

nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,5 

- 0,7oC, mực nước biển dâng khoảng 20 cm. 

Theo kịch bản phát thải cao, nhiệt độ trung 

bình năm có thể tăng lên 3oC và mực nước 

biển có thể dâng 1 m vào năm 2100 gây ảnh 

hưởng đến đời sống của người dân (Bộ Tài 

nguyên & Môi trường, 2012). Không nằm 

ngoài bối cảnh đó, BĐKH đang là một trong 

những thách thức nghiêm trọng nhất mà tỉnh 

Quảng Trị phải đối mặt trong thời gian tới, 

ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, các lĩnh 

vực kinh tế, xã hội trọng điểm và đặc biệt là 

đời sống của người dân và những đối tượng 

dễ bị tổn thương khác (Sở Tài nguyên & 

Môi trường tỉnh Quảng Trị, 2019). Do đó, 

vấn đề đánh giá về mức độ tổn thương do 

biến đổi khí hậu đang được xem là vấn đề 

mà tỉnh quan tâm, nghiên cứu. 

Thành phố Đông Hà có 09 phường, 

với tổng diện tích tự nhiên 7.308,53 ha, là 

trung tâm kinh tế, chính trị văn hoá - xã hội 

của tỉnh Quảng Trị. Khí hậu của Đông Hà 

thuộc hệ khí hậu nhiệt đới ẩm với đặc trưng 

là gió Lào tạo thành một vùng khí hậu khô, 

nóng, chế độ khí hậu chia làm 02 mùa rõ rệt 

là mùa mưa và mùa khô nóng. Hằng năm, 

thành phố Đông Hà phải chịu ảnh hưởng bởi 

nhiều thiên tai khắc nghiệt, nhất là khi tác 

động của BĐKH ngày càng mạnh mẽ như 

số ngày mưa có lượng mưa ≥ 50 mm/năm 

từ dưới 10 đến xấp xỉ 12 ngày và lượng mưa 

≥ 100 mm/năm từ trên 2,5 ngày đến xấp xỉ 

4,5 ngày; Số ngày nắng nóng trong năm từ 

trên 11 đến xấp xỉ 70 ngày và số ngày nắng 

gay gắt  từ 1 đến trên 28 ngày; Tần suất xuất 

hiện hạn trong năm từ 22 đến xấp xỉ 30,5%; 

Bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu 

từ tháng 6 đến tháng 11, cao điểm vào tháng 

9 (Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng 

Trị, 2019). 

Có thể thấy, BĐKH ở thành phố 

Đông Hà đã và đang diễn ra với nhiều hình 

thái thời tiết khác nhau và đều gây ra những 

khó khăn, thách thức cho người dân trong 

việc ứng phó với sự biến đổi này. Nhiều trận 

lũ lụt với cường độ mưa khắc nghiệt và tần 

suất xuất hiện ngày càng nhiều ở thành phố 

Đông Hà trong năm 2020 là một trong 

những biểu hiện rõ nhất cho thấy sự ảnh 

hưởng của BĐKH. Nhận thức rõ điều này, 

việc đánh giá mức độ tổn thương do BĐKH 

của đô thị liên quan mật thiết đến đời sống 

và sự phát triển kinh tế - xã hội của người 

dân trên địa bàn thành phố Đông Hà là hết 

sức quan trọng và cần thiết 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Lựa chọn và thu thập số liệu bộ chỉ 

số đánh giá mức độ tổn thương  

Theo Ủy ban Liên Chính Phủ về 

BĐKH (IPCC) (2001), tính dễ bị tổn thương 

trước BĐKH được xác định là mức độ mà 

một hệ thống nhạy cảm hoặc là không thể 

đương đầu với những tác động của BĐKH, 

bao gồm những thay đổi và hiện tượng cực 

đoan của khí hậu. IPCC xác định 03 biến số 

cần thiết để đánh giá tổn thương gồm: (i) độ 

phơi nhiễm - là tính chất và mức độ mà một 

hệ thống tiếp xúc với những thay đổi đáng 

kể của khí hậu, (ii) độ nhạy cảm - là mức độ 

mà một hệ thống bị ảnh hưởng hoặc xấu 

hoặc tốt bởi các tác nhân liên quan đến khí 

hậu, (iii) năng lực thích ứng - phản ánh khả 

năng của một hệ thống thích nghi với 

BĐKH (bao gồm biến động khí hậu và các 

hiện tượng cực đoan) để giảm nhẹ thiệt hại 

tiềm năng do nó gây ra, để tận dụng các cơ 

hội hoặc đối phó với các hậu quả. 

Việc lựa chọn và thu thập các tiêu chí 

phù hợp cho một tai biến cụ thể tùy thuộc 

vào nhiều yếu tố. Các tiêu chí cần phải chứa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0a
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đựng các đặc điểm của tai biến, nhưng từ 

khía cạnh KTXH, các tiêu chí này cũng cần 

thể hiện mức độ phát triển của khu vực, các 

đặc trưng văn hóa, xã hội và tình trạng kinh 

tế. Dựa vào khía cạnh tổn thương hiện hữu, 

các tiêu chí cũng được phân loại theo các 

biến tự nhiên và kinh tế - xã hội, sau đó dữ 

liệu của mỗi biến được xếp thành các lớp 

tương ứng với các nguy cơ tổn thương từ 

thấp đến cao. Như vậy, mỗi biến này đều 

được gắn trọng số theo mức độ quan trọng 

của nó trong việc xác định nguy cơ tổn 

thương do thiên tai (Nguyễn Đức Anh, 

2017). 

Bảng 1. Các tiêu chí đánh giá mức độ tổn thương của đô thị thành phố Đông Hà 

Nhóm tiêu chí Tiêu chí Đơn vị Kí hiệu 

Phơi 

nhiễm 

(E) 

Thiên tai 

Bão, áp thấp nhiệt đới TB 4 năm gần nhất  Số cơn E11 

Gió lốc, mưa giông TB 4 năm gần nhất Số cơn E12 

Lũ sông TB 4 năm gần nhất  Số đợt E13 

Thời tiết 

cực đoan 

Lượng mưa thấp nhất mùa hè mm E21 

Nhiệt độ cao nhất mùa hè oC E22 

Nhiệt độ thấp nhất mùa đông oC E23 

Nhạy 

cảm 

(S) 

Dân số 

Dân số thành thị Số người S11 

Mật độ dân số thành thị Người/km2 S12 

Tỷ lệ dân số thực tế thường trú % S13 

Kinh tế - 

xã hội 

Tỷ lệ hộ nghèo thành thị % S21 

Tỷ lệ hộ cận nghèo thành thị % S22 

Tỷ lệ người phụ thuộc % S23 

Thiệt hại 

Giá trị thiệt hại ước tính TB 4 năm gần nhất Triệu đồng S31 

Số nhà, tài sản bị thiệt hại TB 4 năm gần nhất Tài sản S32 

Số người chết, mất tích, bị thương TB 4 năm gần nhất  Người S33 

Năng 

lực 

thích 

ứng 

(AC) 

Cơ sở hạ 

tầng 

Tổng số khu phố Đơn vị AC11 

Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước hợp vệ sinh % AC12 

Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý % AC13 

Tỷ lệ đường giao thông đô thị được cứng hóa % AC14 

Kinh tế - 

xã hội 

Thu nhập bình quân đầu người Triệu/người AC21 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng AC22 

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế  % AC23 

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia % AC24 

Lao 

động 

Tỷ lệ lao động đô thị được giải quyết việc làm % AC31 

Tỷ lệ lao động đô thị đang làm việc đã qua đào tạo % AC32 

Dựa trên bộ tiêu chí đã lựa chọn, 

nghiên cứu tiến hành thu thập và tổng hợp 

số liệu của các tiêu chí từ các báo cáo phòng 

chống thiên tai, niên giám thống kê các 

năm, phỏng vấn, tham vấn ý kiến của các 

cán bộ đang công tác trong các cơ quan, 

ban, ngành lĩnh vực tài nguyên - môi trường 

và biến đổi khí hậu trên địa bàn nghiên cứu 

nhằm phục vụ cho việc đánh giá mức độ tổn 

thương của đô thị thành phố Đông Hà.  

2.2. Phương pháp chuyên gia 

Để xác định mức độ ảnh hưởng của 

các yếu tố phơi nhiễm (E), nhạy cảm (S) và 

thích ứng (AC) đến mức độ tổn thương do 

BĐKH trên địa bàn thành phố Đông Hà, 

nghiên cứu sử dụng phiếu điểu tra để phỏng 

vấn các chuyên gia về lĩnh vực quản lý đất 

đai, biến đổi khí hậu, tài nguyên môi trường 

với số phiếu phỏng vấn là 7 phiếu. Nội dung 

phiếu phỏng vấn được thiết kế để cho điểm 

mức độ ảnh hưởng theo thang điểm cho các 

nhóm yếu tố đánh giá. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

- Quá trình phân tích thứ bậc 

(Analytic Hierarchy Process, AHP): AHP là 

một mô hình toán học thuộc lớp mô hình 

toán ra quyết định đa mục tiêu được đề xuất 

bởi Saaty (1980). AHP kết hợp được cả hai 

https://tapchi.huaf.edu.vn/
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mặt tư duy của con người: về định tính (qua 

sự sắp xếp thứ bậc) và định lượng (qua sự 

mô tả đánh giá dưới dạng các con số). Quá 

trình phân tích ban đầu xác định được mục 

tiêu, tiêu chí và các phương án lựa chọn sắp 

xếp theo cấu trúc thứ bậc. Quá trình đánh 

giá sử dụng ma trận so sánh cặp Saaty với 

thang điểm từ 1 đến 9, xác định trọng số dựa 

trên vector riêng ứng với giá trị riêng lớn 

nhất, sau đó kiểm tra hệ số nhất quán. Cuối 

cùng, tất cả các trọng số được tổng hợp lại 

để đưa ra quyết định tốt nhất 

- Phần mềm Microsoft Excel 2016 và 

SPSS 26: Được sử dụng để tổng hợp, chuẩn 

hóa các số liệu thu thập về cùng một đơn vị, 

tính trọng số của các nhóm tiêu chí và minh 

họa dưới dạng các bảng nhằm đưa ra các 

nhận xét và đánh giá cho vấn đề nghiên cứu. 

2.4. Các bước đánh giá mức độ tổn 

thương do BĐKH  

Bước 1: Chuẩn hóa các tiêu chí được 

lựa chọn bằng cách dùng phần mềm thống 

kê SPSS Statistics 26 theo phương pháp 

chuẩn hóa dữ liệu theo phương sai (z-score). 

Việc tính toán nhằm mục đích đưa các yếu 

tố khác nhau có đơn vị khác nhau quy về 

cùng một đơn vị. 

Bước 2: Xác định trọng số của các 

tiêu chí bằng AHP.  

Bước 3: Tính toán giá trị các biến 

thành phần: Giá trị của các tiêu chí trong 

một biến được tích hợp lại để có được giá 

trị chung của thành phần đó: 

C = ∑(Trọng sổ AHP của tiêu chí ∗

Giá trị của tiêu chí đã chuẩn hóa) 

Bước 4: Tính toán chỉ số tổng hợp 

mức độ dễ bị tổn thương: Tích hợp các giá 

trị của ba thành phần/biến sẽ có chỉ sổ tổng 

hợp mức độ dễ bị tổn thương: V= 
E+ S+(1−AC)

3
 

Trong đó: V là chỉ số tổn thương tổng 

hợp: E là chỉ số phơi nhiễm; S: chỉ số nhạy 

cảm; AC: chỉ số năng lực thích ứng. Thang 

đánh giá nguy cơ tổn thương được xác định 

theo 3 cấp: thấp - trung bình - cao. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá mức độ phơi nhiễm (E)  

Dựa trên số liệu thống kê đã thu thập 

cho từng tiêu chí của hợp phần độ phơi 

nhiễm, nghiên cứu đã tiến hành chuẩn hóa 

các số liệu về cùng một đơn vị để thuận tiện 

cho việc tính toán và đánh giá mức độ phơi 

nhiễm.  

Bảng 2. Chuẩn hóa tiêu chí đánh giá độ phơi nhiễm E 

Phường 
Thiên tai Thời tiết cực đoan 

E11 E12 E13 E21 E22 E23 

1 -0,84 -1,05 -0,67 0,80 1,84 -1,27 

2 1,05 -1,05 -0,67 -1,25 0,73 -1,27 

3 -0,84 0,84 1,33 0,80 0,18 0,49 

4 1,05 0,84 -0,67 0,80 -0,92 1,37 

5 -0,84 -1,05 -0,67 -1,25 -0,92 1,37 

Đông Giang -0,84 0,84 1, 33 0,80 -0,92 -0,39 

Đông Lễ 1,05 -1,05 -0,67 -1,25 0,73 0,49 

Đông Thanh -0,84 0,84 1,33 0,80 -0,92 -0,39 

Đông Lương 1,05 0,84 -0,67 -0,22 0,18 -0,39 

 

Bảng 3. Xác định trọng số cho bộ tiêu chí độ phơi nhiễm (E) 

Tiêu chí E11 E12 E13 E21 E22 E23 

Trọng số  0,1654 0,3032 0,2469 0,1179 0,1041 0,0624 

Chỉ số nhất quán CR = 0,083401 < 0,1 nên đảm bảo tính nhất quán  
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Bảng 3 cho thấy mức độ xếp hạng các 

tiêu chí trong nhóm độ phơi nhiễm của 

thành phố Đông Hà, trong đó tiêu chí gió 

lốc, mưa giông (E12) và lũ sông TB (E13) 

trong 4 năm gần nhất được đánh giá có 

trọng số cao nhất, tiêu chí nhiệt độ thấp nhất 

mùa đông (E23) có trọng số thấp nhất. Kết 

quả xác định trọng số này là gần tương đồng 

với nghiên cứu của Nguyễn Đức Anh 

(2017), chỉ khác ở tiêu chí có trọng số được 

đánh giá thấp nhất là nhiệt độ cao nhất vào 

mùa hè. Nguyên nhân có thể do đặc điểm 

khu vực nghiên cứu của tác giả Đức Anh ở 

khu vực phía Bắc, nơi có nhiệt độ vào mùa 

hè không quá khắc nghiệt như ở miền Trung 

nên mức độ xếp hạng trọng số không cao. 

Từ kết quả tính trọng số các tiêu chí phơi 

nhiễm ở Bảng 3 cùng với giá trị các biến đã 

chuẩn hóa ở Bảng 2, giá trị độ phơi nhiễm 

E sẽ được xác định theo công thức: E = 

0,1654*E11 + 0,3032*E12 + … + 

0,0624*E23. 

Bảng 4. Kết quả tính toán độ phơi nhiễm (E) của đô thị thành phố Đông Hà 

Phường 
Thiên tai Thời tiết cực đoan 

Giá trị E Đánh giá                    
E11 E12 E13 E21 E22 E23 

1 -0,84 -1,05 -0, 67 0,80 1,84 -1,27 -0,41 TB 

2 1,05 -1,05 -0, 67 -1,25 0,73 -1,27 -0,46 TB 

3 -0,84 0,84 1,33 0,80 0,18 0,49 0,58 Cao 

4 1,05 0,84 -0,67 0,80 -0,92 1,37 0,34 Cao 

5 -0,84 -1,05 -0,67 -1,25 -0,92 1,37 -0,78 Thấp 

Đông Giang -0,84 0,84 1, 33 0,80 -0,92 -0,39 0,41 Cao 

Đông Lễ 1,05 -1,05 -0,67 -1,25 0,73 0,49 -0,35 TB 

Đông Thanh -0,84 0,84 1, 33 0,80 -0,92 -0,39 0,46 Cao 

Đông Lương 1,05 0,84 -0, 67 -0,22 0,18 -0,39 0,23 Cao 

(Đánh giá:  Thấp: E ≤ -0,5 Thấp; Trung bình:  -0,5 < E ≤ 0; Cao: E > 0) 

Bảng 4 cho thấy các phường trong 

thành phố Đông Hà có giá trị độ phơi nhiễm 

dao động trong khoảng -0,78 đến 0,58, 

trong đó: Nhóm có chỉ số độ phơi nhiễm cao 

gồm phường 3, phường 4, phường Đông 

Giang, phường Đông Thanh, phường Đông 

Lương (chiếm 55,6%). Trong những năm 

qua, đây là những khu vực được ghi nhận 

thường chịu nhiều ảnh hưởng của các thiên 

tai như ngập lụt, gió lốc, mưa lớn và nắng 

nóng kéo dài. Nhóm có chỉ số độ phơi 

nhiễm trung bình gồm phường 1, phường 2, 

phường Đông Lễ (chiếm 33,3%) và chỉ có 

phường 5 nằm ở trung tâm thành phố là có 

độ phơi nhiễm nằm ở ngưỡng thấp (chiếm 

11,1%). 

So với nghiên cứu của Nguyễn Đức Anh 

(2017) có giá trị độ phơi nhiễm của đô thị 

thành phố Việt Trì là -0,80 thì giá trị độ phơi 

nhiễm của thành phố Đông Hà ở mức độ cao 

hơn. Có thể thấy, với vị trí địa lý của khu 

vực miền Trung phải thường xuyên chịu 

ảnh hưởng của nhiều dạng thời tiết cực đoan 

nên các yếu tố phơi nhiễm có giá trị khá cao. 

Như nghiên cứu của nhóm tác giả Lưu 

Hoàng Thu Thủy và Trần Thị Mùi (2018) 

đã đánh giá các yếu tố phơi nhiễm gây tác 

động đến ngành du lịch tỉnh Hà Tĩnh ở mức 

cao, đạt giá trị trung bình là 0,56. 

https://tapchi.huaf.edu.vn/


HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY      ISSN 2588-1256   Vol. 6(1)-2022: 2901-2910 

2906  Trương Đỗ Minh Phượng và Nguyễn Văn Tiệp 

3.2. Đánh giá độ nhạy cảm (S) 

Bảng 5. Chuẩn hóa tiêu chí đánh giá độ nhạy cảm S 

Phường 
Dân số Kinh tế - Xã hội Thiệt hại 

S11 S12 S13 S21 S22 S23 S31 S32 S33 

1 1,50 -0,95 1,33 0,98 1,38 0,71 -1,40 -0,45 -0,77 

2 -0,73 -0,96 -0,67 -1,02 -0,83 0,30 -0,74 -0,13 -0,77 

3 -0,46 -0,08 -1,67 -0,62 -0,41 -2,59 -0,32 -0,69 -0,77 

4 -0,73 -0,97 -0,67 0,18 0,41 -0,11 0,29 -0,87 0,38 

5 1,89 -0,95 0,33 1,77 1,79 0,30 -0,84 -0,80 -0,77 

Đông Giang -0,60 1,08 1,33 -1,02 -0,69 0,30 1,27 -0,76 1,54 

Đông Lễ -0,20 1,23 0,33 0,18 -0,28 0,50 0,26 0,57 -0,77 

Đông Thanh -0,73 1,23 0,33 -1,02 -1,10 0,50 1,70 1,34 1,54 

Đông Lương 0,06 0,36 -0,67 0,58 -0,28 0,09 -0,22 1,79 0,38 

 

Bảng 6. Xác định trọng số cho bộ tiêu chí độ nhạy cảm (S) 

Tiêu chí S11 S12 S13 S21 S22 S23 S31 S32 S33 

Trọng số 0,0296 0,0513 0,0850 0,1133 0,0937 0,1297 0,1550 0,2324 0,3031 

Chỉ số nhất quán CR = 0,0843 < 0,1 nên đảm bảo tính nhất quán 

Bảng 6 cho thấy mức độ xếp hạng các 

tiêu chí trong nhóm độ nhạy cảm của thành 

phố Đông Hà, trong đó tiêu chí thiệt hại về 

số người (S33) và số tài sản (S32) được xếp 

hạng có trọng số cao nhất.  

Từ kết quả tính trọng số các tiêu chí 

nhạy cảm ở Bảng 6 cùng với giá trị các biến 

đã chuẩn hóa ở Bảng 5, giá trị độ nhạy cảm 

S sẽ được xác định theo công thức: S = 

0,0296*S1 + 0,0513*S2 + … + 

0,3031*S33.  

Bảng 7. Kết quả tính toán độ nhạy cảm (S) của đô thị thành phố Đông Hà 

Phường 
Dân số Kinh tế - Xã hội Thiệt hại 

Giá trị S 
Đánh 

giá S11 S12 S13 S21 S22 S23 S31 S32 S33 

1 1,50 -0,95 1,33 0,98 1,38 0,71 -1,40 -0,45 -0,77 -0,11 TB 

2 -0,73 -0,96 -0,67 -1,02 -0,83 0,30 -0,74 -0,13 -0,77 -0,66 Thấp 

3 -0,46 -0,08 -1,67 -0,62 -0,41 -2,59 -0,32 -0,69 -0,77 -1,05 Thấp 

4 -0,73 -0,97 -0,67 0,18 0,41 -0,11 0,29 -0,87 0,38 -0,13 TB 

5 1,89 -0,95 0,33 1,77 1,79 0,30 -0,84 -0,80 -0,77 -0,11 TB 

Đông Giang -0,60 1,08 1,33 -1,02 -0,69 0,30 1,27 -0,76 1,54 0,50 Cao 

Đông Lễ -0,20 1,23 0,33 0,18 -0,28 0,50 0,26 0,57 -0,77 0,08 TB 

Đông Thanh -0,73 1,23 0,33 -1,02 -1,10 0,50 1,70 1,34 1,54 0,96 Cao 

Đông Lương 0,06 0,36 -0,67 0,58 -0,28 0,09 -0,22 1,79 0,38 0,51 Cao 

(Đánh giá S: Thấp: S ≤ -0,6; Trung bình: -0,6 < S ≤ 0,2; Cao: S > 0,2) 

Bảng 7 cho thấy các phường trong 

thành phố có giá trị nhạy cảm dao động 

trong khoảng -1,05 đến 0,96, trong đó: 

Nhóm có chỉ số mức độ nhạy cảm cao gồm 

phường Đông Giang, phường Đông Thanh, 

phường Đông Lương (chiếm 44,4%). Đây 

là các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội, 

cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư nhiều, các 

khu vực này cũng thường xuyên ghi nhận 

các thiệt hại lớn về người và tài sản trong 

những năm gần đây; Nhóm có chỉ số mức 

độ nhạy cảm trung bình gồm các phường 1, 

phường 4, phường 5 (chiếm 33,3%). Đây là 

các phường có điều kiện phát triển kinh tế - 

xã hội cũng như có cơ sở hạ tầng tốt hơn tuy 

nhiên vẫn ghi nhận nhiều thiệt hại khi có 

thiên tai xảy ra; Nhóm có chỉ số mức độ 

nhạy cảm thấp gồm các phường 2 và 

phường 3 (chiếm 22,2%). Đây là các 

phường có điều kiện kinh tế - xã hội phát 

triển của thành phố, được đầu tư cơ sở hạ 

tầng tốt và cũng ít các thiệt hại về người và 

tài sản khi có thiên tai xảy ra. Kết quả tính 

toán giá trị độ nhạy cảm của thành phố 
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Đông Hà là khá tương đồng với giá trị độ 

nhạy cảm trong nghiên cứu của nhóm tác 

giả Lưu Hoàng Thu Thủy và Trần Thị Mùi 

(2018) ở Hà Tĩnh với giá trị dao động từ 

0,01 đến 0,80. Nhưng so với giá trị độ nhạy 

cảm của thành phố Việt Trì (-0,73) theo 

nghiên cứu của tác giả Nguyễn Đức Anh 

(2017) thì độ nhạy cảm của thành phố Đông 

Hà là cao hơn. Nguyên nhân là do so với 

thành phố Việt Trì, các tiêu chí về điều kiện 

kinh tế - xã hội như tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và mức độ thiệt hại về người và tài 

sản khi có thiên tai xảy ra của thành phố 

Đông Hà cao hơn nhiều nên mức độ nhạy 

cảm sẽ cao hơn. 

3.3. Đánh giá khả năng thích ứng (AC) 

Bảng 8. Chuẩn hóa tiêu chí đánh giá khả năng thích ứng AC 

Phường 
Cơ sở hạ tầng Kinh tế - Xã hội Lao động 

AC11 AC12 AC13 AC14 AC21 AC22 AC23 AC24 AC31 AC32 

1 1,26 1,10 0,76 1,37 1,75 -0,62 0,32 0,00 1,16 1,67 

2 -0,76 1,09 0,49 1,00 -0,06 1,62 -0,81 -1,79 -0,69 0,82 

3 -0,76 0,85 -2,13 0,14 -1,39 0,50 -0,81 0,89 -0,94 -0,28 

4 -1,17 -0,66 -1,17 -0,01 -1,51 0,72 1,24 0,89 -1,80 -0,06 

5 1,66 1,10 0,38 0,60 0,30 -1,29 -0,81 0,00 0,24 -1,31 

Đông Giang -0,36 -1,03 0,76 0,03 0,42 0,50 -0,81 0,89 0,55 -1,56 

Đông Lễ 0,45 -0,79 -0,01 -0,39 0,00 0,50 1,24 -0,89 0,05 0,07 

Đông Thanh -0,76 -0,56 0,73 -0,74 -0,18 -1,29 1,24 0,89 0,13 0,07 

Đông Lương 0,45 -1,10 0,18 -2,01 0,66 -0,62 -0,81 -0,89 1,29 0,58 

 

Bảng 9. Xác định trọng số cho bộ tiêu chí khả năng thích ứng (AC)  

Tiêu chí AC11 AC12 AC13 AC14 AC21 AC22 AC23 AC24 AC31 AC32 

Trọng số  0,0964 0,1003 0,1054 0,1414 0,1847 0,0972 0,0972 0,0369 0,0773 0,0649 

CR = 0,0913 < 0,1 nên đảm bảo tính nhất quán 

Bảng 9 cho thấy mức độ xếp hạng các 

tiêu chí trong nhóm khả năng thích ứng của 

thành phố Đông Hà, trong đó tiêu chí thu 

nhập bình quân đầu người (AC21) và tỷ lệ 

đường giao thông được cứng hóa (AC14) có 

trọng số cao nhất, tiêu chí tỷ lệ trường đạt 

chuẩn quốc gia được xếp hạng trọng số thấp 

nhất. Theo tác giả Nguyễn Đức Anh (2017) 

thì trọng số của nhóm tiêu chí kinh tế và cơ 

sở hạ tầng có ảnh hưởng lớn nhất đến khả 

năng thích ứng của một đô thị khi có thiên 

tai xảy ra sau đó là nhóm tiêu chí xã hội và 

lao động. 

Từ kết quả tính trọng số các tiêu chí 

khả năng thích ứng ở Bảng 9 cùng với giá 

trị các biến đã chuẩn hóa ở Bảng 8, giá trị 

khả năng thích ứng AC sẽ được xác định 

theo công thức: AC = 0,0964*AC11 + 

0,1003*AC12 +...+ 0,0649*AC32.  

Bảng 10. Kết quả tính toán khả năng thích ứng (AC) của đô thị thành phố Đông Hà 

Phường 
Cơ sở hạ tầng Kinh tế - Xã hội Lao động Giá trị 

AC 

Đánh 

giá AC11 AC12 AC13 AC14 AC21 AC22 AC23 AC24 AC31 AC32 

1 1,26 1,10 0,76 1,37 1,75 -0,62 0,32 0,00 1,16 1,67 1,01 Cao 

2 -0,76 1,09 0,49 1,00 -0,06 1,62 -0,81 -1,79 -0,69 0,82 0,33 Cao 

3 -0,76 0,85 -2,13 0,14 -1,39 0,50 -0,81 0,89 -0,94 -0,28 -0,59 Thấp 

4 -1,17 -0,66 -1,17 -0,01 -1,51 0,72 1,24 0,89 -1,80 -0,06 -0,55 Thấp 

5 1,66 1,10 0,38 0,60 0,30 -1,29 -0,81 0,00 0,24 -1,31 0,15 Cao 

Đông Giang -0,36 -1,03 0,76 0,03 0,42 0,50 -0,81 0,89 0,55 -1,56 0,02 Cao 

Đông Lễ 0,45 -0,79 -0,01 -0,39 0,00 0,50 1,24 -0,89 0,05 0,07 0,04 Cao 

Đông Thanh -0,76 -0,56 0,73 -0,74 -0,18 -1,29 1,24 0,89 0,13 0,07 -0,18 TB 

Đông Lương 0,45 -1,10 0,18 -2,01 0,66 -0,62 -0,81 -0,89 1,29 0,58 -0,24 TB 

(Đánh giá: Thấp: AC ≤ -0,3; Trung bình: -0,3 < AC ≤ 0; Cao: AC > 0) 
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 Bảng 10 cho thấy các phường trong 

thành phố có giá trị khả năng thích ứng dao 

động từ -0,59 đến 1,01, trong đó: Nhóm có 

chỉ số khả năng thích ứng cao gồm các 

phường: Phường 1, phường 2, phường 5, 

phường Đông Giang, phường Đông Lễ 

(chiếm 55,6%). Đây là các phường được 

đánh giá có điều kiện kinh tế - xã hội ở mức 

phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư, công 

tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải tốt. 

Nhóm có chỉ số số khả năng thích ứng trung 

bình gồm phường Đông Thanh, Phường 

Đông Lương (chiếm 22,2%). Đây là các 

phường có điều kiện cơ sở hạ tầng chưa phát 

triển nhiều; Nhóm có chỉ số số khả năng 

thích ứng thấp gồm phường 3 và phường 4 

(chiếm 22,2%). Đây là các phường có công 

tác vệ sinh môi trường, xử lý các chất thải 

chưa được quan tâm đúng mức. So với giá 

trị năng lực thích ứng của thành phố Việt 

Trì là 2,37 (Nguyễn Đức Anh, 2017) thì giá 

trị năng lực thích ứng thành phố Đông Hà 

thấp hơn nhiều. Nguyên nhân là do giá trị 

của các tiêu chí về kinh tế và cơ sở hạ tầng 

của thành phố Đông Hà vẫn ở mức khá thấp. 

3.4. Đánh giá mức độ tổn thương (V)  

Bảng 11. Xác định trọng số các nhóm tiêu chí E, S và AC của đô thị thành phố Đông Hà 

Chỉ số AC S E 

Trọng số 0,49 0,31 0,20 

CR = 0,056 < 0,1 nên đảm bảo tính nhất quán 

Giá trị mức độ dễ bị tổn thương được 

xác định theo công thức: 

V= 
0,49∗(1−AC)+0,31∗S+0,20∗E

3
 

Bảng 11, kết hợp kết quả tính toán độ 

phơi nhiễm E, độ nhạy cảm S và khả năng 

thích ứng AC ở các Bảng 4, 7, 10 và áp dụng 

công thức trên, kết quả tính toán mức độ tổn 

thương V được thể hiện ở Bảng 12. 

Bảng 12. Kết quả tính mức độ dễ bị tổn thương (V) cho hệ thống đô thị 

Phường WAC*AC WS*S WE*E V Đánh giá (V) 

1 -0,0049 -0,0341 -0,0877 -0,0422 Thấp 

2 0,3283 -0,2046 -0,0920 0,0106 Thấp 

3 0,7791 -0,3255 0,1160 0,1899 Trung bình 

4 0,7595 -0,0403 0,0680 0,2624 Cao 

5 0,4165 -0,0341 -0,1560 0,0755 Trung bình 

Đông Giang 0,4802 0,1550 0,0820 0,2391 Trung bình 

Đông Lễ 0,4704 0,0248 -0,0700 0,1417 Trung bình 

Đông Thanh 0,5782 0,2976 0,0920 0,3226 Cao 

Đông Lương 0,6076 0,1581 0,0460 0,2706 Cao 

(Đánh giá: Thấp: V ≤ 0,05; Trung bình: 0,05 < V ≤ 0,25; Cao: V > 0,25) 

Bảng 12 cho thấy các phường trong 

thành phố có giá trị tổn thương dao động 

trong khoảng: -0,0422 đến 0,3226, trong đó: 

Nhóm có mức độ tổn thương cao gồm các 

phường 4, phường Đông Thanh, Phường 

Đông Lương (chiếm 33,3%). Đây là các 

phường ven trung tâm thành phố Đông Hà, 

có yếu tố phơi nhiễm và nhạy cảm cao trong 

khi năng lực thích ứng thấp nên khả năng tổn 

thương khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra là rất cao 

…; Nhóm có mức độ tổn thương trung bình 

gồm các phường 3, phường 5, phường Đông 

Lễ, phường Đông Giang (chiếm 44,4 %). 

Đây là các phường có điều kiện kinh tế - xã 

hội cũng như cơ sở hạ tầng phát triển tốt hơn 

nhóm trên nên yếu tố nhạy cảm và phơi 

nhiễm ở mức trung bình và thấp nhưng năng 

lực thích ứng khi xảy ra các thiên tai cũng 

thấp nên nguy cơ tổn thương ở mức trung 

bình; Nhóm có mức độ tổn thương thấp gồm 

các phường: phường 1, phường 2 (chiếm 

22,2%). Đây là là các khu vực có điều kiện 
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kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng phát triển 

tốt, nằm ở trung tâm của thành phố, các yếu 

tố nhạy cảm và phơi nhiễm ở mức thấp trong 

khi năng lực thích ứng khi có điều kiện thời 

tiết cực đoan ở mức cao nên mức độ bị tổn 

thương thấp.  

 

 

So sánh với các kết quả nghiên cứu 

có liên quan có thể thấy, giá trị mức độ tổn 

thương của thành phố Đông Hà là gần tương 

đồng với giá trị mức độ tổn thương ở Hà 

Tĩnh (0,40) (Hoàng Lưu Thu Thủy và Trần 

Thị Thị Mùi, 2018) và cao hơn nhiều so với 

Việt Trì (-0,362) (Nguyễn Đức Anh, 2017). 

Điều này là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm 

điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của các 

khu vực nghiên cứu, khi mà ở khu vực miền 

Trung hầu như các giá trị về thiên tai (nhóm 

chỉ tiêu phơi nhiễm) cũng như thiệt hại về 

người và tài sản khi có các hiện tượng thời 

tiết khắc nghiệt như hạn hán, lũ lụt xảy ra 

(nhóm chỉ tiêu nhạy cảm) đều cao hơn 

nhiều, trong khi các giá trị về năng lực thích 

ứng như điều kiện kinh tế - xã hội, mức độ 

đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vẫn còn hạn 

chế hơn. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã giải quyết được bài 

toán đánh giá mức độ tổn thương do biến 

đổi khí hậu của đô thị thành phố Đông Hà 

với việc lựa chọn và áp dụng bộ chỉ thị gồm 

25 tiêu chí của 3 hợp phần phơi nhiễm (E), 

nhạy cảm (S) và khả năng thích ứng (AC) 

có khả năng bao quát về các yếu tố tự nhiên, 

kinh tế - xã hội và phù hợp với điều kiện của 

thành phố Đông Hà. Kết quả nghiên cứu đã 

xác định được trọng số cho các biến trong 

từng nhóm chỉ tiêu phơi nhiễm (E), nhạy 

cảm (S) và năng lực thích ứng (AC) cũng 

như tính toán được các giá trị của 3 hợp 

phần này để đánh giá các mức độ tổn 

thương cho khu vực đô thị thành phố Đông 

Hà. Theo đó, các khu vực trên địa bàn thành 

phố Đông Hà có giá trị độ phơi nhiễm dao 

động trong khoảng -0,78 đến 0,58, giá trị độ 

nhảy cảm dao động trong khoảng -1,05 đến 

Hình 1. Bản đồ mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của đô thị thành phố Đông Hà 

https://tapchi.huaf.edu.vn/
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0,96 và giá trị năng lực thích ứng dao động 

từ -0,59 đến 1,01. 

Trên cơ sở giá trị của các hợp phần 

phơi nhiễm, nhạy cảm và năng lực thích 

ứng, nghiên cứu đã tính toán và đánh giá 

được các mức độ dễ bị tổn thương do biến 

đổi khí hậu của đô thị thành phố Đông Hà 

với 03 nhóm mức độ có giá trị dao động 

trong khoảng từ -0,0422 đến 0,3226 gồm: 

(i) Nhóm có mức độ tổn thương cao gồm 

phường 4, phường Đông Thanh, phường 

Đông Lương. Đây là các phường ven trung 

tâm thành phố Đông Hà, có yếu tố phơi 

nhiễm và nhạy cảm cao trong khi năng lực 

thích ứng thấp nên khả năng tổn thương khi 

có thiên tai, lũ lụt xảy ra là rất cao…. (ii) 

Nhóm có mức độ tổn thương trung bình 

gồm các phường 3, phường 5, phường Đông 

Lễ, phường Đông Giang. Đây là các phường 

có điều kiện kinh tế - xã hội cũng như cơ sở 

hạ tầng phát triển tốt hơn nhóm trên nên yếu 

tố nhạy cảm và phơi nhiễm ở mức vừa phải 

nhưng năng lực thích ứng khi xảy ra các 

thiên tai thấp nên nguy cơ tổn thương ở mức 

trung bình. (iii) Nhóm có mức độ tổn 

thương thấp gồm phường 1 và phường 2. 

Đây là các khu vực có điều kiện kinh tế - xã 

hội và cơ cơ sở hạ tầng phát triển tốt, nằm ở 

vị trí trung tâm của thành phố Đông Hà, các 

yếu tố nhạy cảm và phơi nhiễm ở mức thấp 

trong khi năng lực thích ứng khi có điều 

kiện thời tiết cực đoan ở mức cao. 
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